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Hình 

thức 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

 

 

 

Đón Trẻ 

-  Trò chuyện giúp trẻ 

nhận biết được: Lợi ích 

của việc giữ gìn vệ sinh 

thân thể (Vệ sinh răng 

miệng, đội mũ khi ra 

nắng, mặc áo ấm, đi tất 

khi trời lạnh, đi dép 

giầy khi đi học) đối với 

sức khỏe con người. 

- Trò chuyện về đặc điểm 

công dụng của trực thăng 

- Trò chuyện về đặc 

điểm công dụng của 

khinh khí cầu 

- Trò chuyện về đặc 

điểm công dụng của 

máy bay 

- Trò chuyện nhắc 

nhở trẻ cố gắng 

hoàn thành công 

việc được giao (trực 

nhật, dọn đồ chơi) 

 

Thể dục 

sáng 

- Tập thể dục sáng với nhạc  

 

Học 

Ném trúng đích bằng 

1 tay 

Bé tìm hiểu máy bay - 

trực thăng 

Dạy hát "Múa đàn" Bé kể lại 

truyện: Kiến con đi ô 

tô 

Con sinh ra từ đâu 

  Nhận biết nhóm số 

lượng 4 và chữ số 4 

Vẽ máy bay   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động vui 

chơi 

- Góc âm nhạc: Phách tre, vòng đeo tay, hoa đội đầu, mũ đội đầu, trống lắc, song loan, nhạc bài hát: lý cây bông, ánh 

trăng hòa bình, vì sao mèo rửa mặt, cá vàng bơi, màu hoa, inh lả ơi, gà gáy le te, khúc hát ru của người mẹ trẻ, hoa trường 

em, lý con sáo sang sông, múa đàn 

- Góc xây dựng: cây xanh, khối gỗ, khối nhựa, bitit, bìa carton, hàng rào, mô hình các con thú: heo, bò, cừu, gà, 

vịt, ....bảng tên công trình: vườn rau, sở thú, công viên, ngã tư đường phố, khu phố của bé 

- Góc toán: BT tìm và nối các đồ vật có dạng hình vuông - hình tròn, bt vẽ thêm nét còn thiếu (vuông - hình tròn), bài tập 

xác định vị trí phía trên phía dưới so với bản thân trẻ, BT tìm và nối các đồ vật có dạng hình tam giác - hình chữ nhật, Bt 

số lượng 3, bài tập tách gộp 3, Bt số lượng 4 

- Góc tạo hình: nguyên vật liệu tạo hình: Bút màu sáp, giấy A4, đất nặn, cành cây khô, lá cây, hoa thật, bảng đen, kéo, 

giấy thủ công, hột hạt, kim sa, họa tiết trang trí .....Tiếp tục hoàn thành sản phẩm chưa hoàn thiện 

- Góc văn học:   

+ Tranh minh họa bài thơ: " Tâm sự của cái mũi", "Ông mặt trời", “Hoa kết trái” 

+ Tranh truyện:  "Mèo lại hoàn mèo", "Cáo, thỏ và gà trống", "Quả táo của ai" 

+ con rối, mô hình: " Cây táo thần", "Mèo lại hoàn mèo", "Kiến con đi ô tô" 

- Góc phân vai: đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo, thực đơn…); đồ chơi bác sĩ (kim tiêm, ống nghe, thuốc, 

đồ chơi bán hang: rau, củ, hoa quả, giỏ đi chợ, máy bán hang, tiền...) 

- Góc khám phá: Bảng kết quả, bình nước, ly, chai, bọc ny lông, khay, bông y tế, giấy báo, ca, ly, muỗng, sỏi, đá, muối, 

bột xà phòng, sỏi, giấm, dầu ăn, baking soda, màu thực phẩm, bảng kết quả 

- Góc thư giãn:  Sách tranh truyện thiếu nhi, gấu bông 

- Góc vận động: vòng, boling, dép đôi, dép đôi, thú săn mồi... 

- Góc học tập: Tìm và khoanh tròn các con vật nuôi trong nhà, tìm thức ăn yêu thích của các con vật nuôi trong nhà, tìm 

và khoanh tròn các con vật sống dưới nước 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

* Quan sát: 

- Video hoạt động máy bay 

- Video hoạt động khinh khí cầu 

- Video về tàu vũ trụ bay vào không gian https://www.youtube.com/watch?v=NR-Ygm9B7uk.  

- Video hoạt động Trực thăng 

* TCVĐ 

- Cũ: kéo co, cáo và thỏ, ô tô và chim sẽ, đèn xanh - đèn đỏ 

- Mới: “Phi công tài ba” 

Cách chơi: Hôm nay, các con sẽ đóng vai làm phi công tài ba, điều khiển phương tiện giao thông đường hàng không vượt 

qua các chướng ngại vật để đến đích an toàn!. Chúng ta sẽ cùng xem đội nào nhanh và khéo léo nhất nhé! Mỗi đội sẽ có 

một nhiệm vụ: 

Máy bay: Bay nhanh qua các chướng ngại vật. Chạy nhanh qua chướng ngại vật, dang hai tay như cánh máy bay và tạo 

tiếng "vù vù". Đến đích, quay lại trao lượt cho bạn tiếp theo. 

https://www.youtube.com/watch?v=NR-Ygm9B7uk


Trực thăng: Bay chậm hơn, nhưng phải "hạ cánh" ở các trạm để cứu người. Di chuyển chậm rãi, xoay tay giả làm cánh 

quạt trực thăng. Dừng tại "trạm cứu hộ", nhặt một "hành khách" (búp bê) rồi tiếp tục bay về đích. 

Luật chơi: Mỗi đội phải thực hiện đúng nhiệm vụ của mình 

*Chơi tự do: Cũng cố kỹ năng vận ném trúng đích bằng 1 tay, trò chơi: bowling, ném vòng cổ chai, lăn bóng vào lỗ, thổi 

bóng, bịt mắt đập chai, bò chui qua ống, đi dép đôi... 

 

 Vệ 

sinh 

- Nhắc nhở trẻ tự thay quần áo khi ướt, bẩn 

- Trẻ tự đánh răng sau khi ăn xong 

- Giáo dục trẻ tự thay quần áo khi bị ướt 

 

 

Ăn 

- Giáo dục trẻ không làm rơi vãi thức ăn, không uống nước lã. 

- Giáo dục trẻ không cười đùa khi ăn 

- Động viên trẻ chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

 

Ngủ 

- Giáo dục trẻ biết xếp giường gối vào đúng chỗ 

- Nhắc nhở trẻ không chồng giường cao 

 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Đọc thuộc bài đồng 

dao: gánh gánh gồng 

gồng 

- Xem video hướng dẫn 

kỹ năng an toàn khi đi 

máy bay: Lắng nghe 

hướng dẫn an toàn, cài 

dây an toàn đúng cách... 

- Học ngoại khóa vẽ 

 

- Hát lại bài hát “múa 

đàn” 

- Vận động ngoài trời: 

nhảy bao bố 

- Nhận xét sản phẩm và 

đặt tên cho sản phẩm của 

mình 

 

- Xem video Vui 

giao thông tập 4. 

Thông qua giáo dục 

trẻ biết luật tham gia 

giao thông an toàn.  

https://www.youtube.

com/watch?v=TFCQ

Q6sgfaw&pp=ygUV

dnVpIGdpYW8gdGh

vbmcgdGdhcCA0 

- Học ngoại khóa vẽ 

- Khen thưởng bé 

ngoan trong tuần 

- Làm bài tập tạo 

hình 
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